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Đã có rất nhiều bài viết đề cập tới tác động hạ nguồn của các đập thủy điện Trung Quốc trên 

dòng Lan Thương – Mê Kông, dòng sông quốc tế chảy qua biên giới năm quốc gia sau khi ra 

khỏi lãnh thổ Trung Quốc. Hầu hết các cuộc thảo luận đều xoay quanh các tác động thủy văn 

do quá trình ngăn dòng của tám đập thủy điện đã và sẽ được xây dựng trên dòng chính của 

con sông Lan Thương (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc). Trong đó, các quan ngại đặc biệt tập 

trung vào con đập Tiểu Loan (Xiaowan) vừa hoàn thành gần đây và đập Nọa Trác Độ 

(Nuozhadu) mới được phê duyệt, bởi quá trình tích một khối lượng nước lớn của mỗi con đập 

này đều có thể gây ra những ảnh hưởng đến chế độ thủy văn trên toàn lưu vực. Kế hoạch xây 

dựng các thủy điện bậc thang trên sông Lan Thương đã gây ra nhiều tranh luận từ phía các 

quốc gia khu vực hạ lưu như Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam, nhất là khi xảy ra trận 

lũ năm 2008 và hạn hán năm 2010. Rất nhiều ý kiến từ các quốc gia này cho rằng cả hai vụ 

thiên tai trên đều có nguyên nhân từ các hoạt động của Trung Quốc ở thượng nguồn. Các bài 

báo gần đây về tác động thay đổi chế độ thủy văn hạ nguồn và sự cần thiết phải tăng cường 

tính minh bạch của Trung Quốc đối với vấn đề này đang cho thấy tính phức tạp của vấn đề 

thủy văn và địa chính trị trên một lưu vực sông quốc tế như Lan Thương - Mê Kông.  

Các đập trên sông Lan Thương có ảnh hưởng lớn tới chế độ thủy văn hạ lưu, với nguy cơ làm 

trầm trọng thêm hoặc cũng có thể cải thiện tình trạng lũ lụt và hạn hán ở các khu vực này, 

đồng thời ảnh hưởng đến trữ lượng thủy sản và các nguồn tài nguyên mang lại sinh kế cho 

người dân hạ nguồn. Ví dụ, có nghiên cứu cho rằng, các đập thủy điện thượng nguồn có khả 

năng tăng khối lượng dòng chảy vào mùa khô thêm 30 – 50% tại đoạn sông phía trên thủ đô 

Viên Chăn (Lào). Tuy nhiên, cũng có những tác động gián tiếp khác ít được quan tâm hơn 
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mặc dù chúng có liên hệ tới những dự án hiện đang gây tranh cãi gay gắt như dự án Xayaburi 

đang được đề xuất xây dựng tại Lào.  

Hiện nay, có tới 11 dự án đập thủy điện được đề xuất trên dòng chính hạ lưu sông Mê Kông, 

cũng chính là khu vực hạ nguồn của Trung Quốc. Vị trí của các đập nằm rải rác trên các lưu 

vực chạy dọc biên giới hoặc trên phạm vi lãnh thổ của ba trong bốn quốc gia thành viên của 

Ủy hội Sông Mê Kông (MRC). Những con đập này đã được lên kế hoạch xây dựng từ những 

năm 1950, nhưng bị trì hoãn do hệ lụy của cuộc chiến tranh lạnh kéo dài trong những năm 

1960-1980. Vào thời điểm những năm đầu 1990, khi các ý tưởng xây dựng đập trên dòng 

chính Mê Kông được đưa trở lại các chương trình nghị sự, vấn đề môi trường xung quanh các 

con đập đang rất được quan tâm. Do đó, những dự án khổng lồ được thiết kế trước đây đã 

không còn dễ dàng được chấp nhận. Chính vì lẽ đó, phần lớn các kế hoạch xây dựng đập trên 

dòng chính Mê Kông mới chỉ dừng lại ở khâu quy hoạch và bị đưa ra khỏi các chương trình 

nghị sự đến mãi gần đây. 

Có rất nhiều nguyên nhân lý giải cho việc phục hồi ý tưởng xây dựng đập thủy điện trên dòng 

chính Mê Kông, trong đó Trung Quốc cũng đóng vai trò nhất định ở một số khía cạnh. Một 

trong những nguyên nhân là chính sách phát triển nguồn nước Mê Kông của Trung Quốc đã 

tác động tới mong muốn xây dựng thêm các con đập ở khu vực hạ lưu nhằm khẳng định chủ 

quyền cũng như tính công bằng trong sử dụng dòng sông chung. Hệ quả là chính phủ Lào 

không thấy lý do nào để dừng việc phát triển sử dụng nguồn nước Mê Kông sau những gì mà 

quốc gia thượng nguồn Trung Quốc đã thực hiện. Điều này đã gây ra tình hình căng thẳng 

trong khu vực, bởi vị thế của Lào không giống với Trung Quốc. Là một quốc gia thành viên 

của MRC, dù muốn thể hiện vai trò chủ quyền của mình với dòng sông nằm trong lãnh thổ 

quốc gia, Lào vẫn phải tuân thủ các thủ tục tham vấn trước khi thông qua các dự án có thể 

gây ra tác động xuyên biên giới.  

Một nguyên nhân quan trọng khác đã đưa vấn đề này trở lại bàn nghị sự là ảnh hưởng của các 

đập thủy điện trên sông Lan Thương tới chế độ thủy văn trên sông Mê Kông. Vấn đề nằm ở 

chỗ, sự biến đổi chế độ thủy văn mùa lũ tại khu vực thượng nguồn ngay dưới các con đập 

Lan Thương đã mang lại một triển vọng kinh tế sáng sủa hơn cho các đập hạ nguồn. Bởi lẽ, 

các mô hình ban đầu của các đập hạ nguồn thường có hồ chứa nước lớn, như dự án Pa Mông 

đề xuất những năm 1960. Song, các thiết kế đập dâng, thường có quy mô nhỏ hơn, hoạt động 

phụ thuộc vào dòng chảy theo mùa để phát điện lại không thể dự trữ lượng nước trong nhiều 

ngày. Vì vậy, nếu không các có bể chứa ở thượng nguồn, đập dâng ở hạ nguồn chỉ có thể hoạt 

động hết công suất một vài tháng trong năm. Ngược lại, khi dòng chảy theo mùa được điều 

tiết bởi các đập trên sông Lan Thương, hạ nguồn sẽ có nhiều nước hơn trong mùa khô và ít 

hơn vào mùa mưa. Theo đó, khả năng phát điện sẽ duy trì hiệu quả cao quanh năm so với 

phát điện theo đúng chế độ lũ theo mưa mùa tự nhiên.  

Một vai trò khác của Trung Quốc trong việc xây dựng các con đập ở hạ lưu là nguồn đầu tư 

của các tập đoàn năng lượng quốc doanh trong một số dự án trọng điểm. Cho đến những năm 

1990, hầu hết nguồn vốn rót vào các đập thủy điện tại khu vực hạ lưu Mê Kông đều là đầu tư 

công, dựa trên các khoản vay từ Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hành Phát triển Châu Á 

(ADB). Tuy nhiên, hiện nay, bối cảnh đã có nhiều thay đổi khi hầu hết các đập được lên kế 
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hoạch đều là các dự án thương mại. Trung Quốc chiếm tỷ trọng lớn trong nguồn đầu tư vào 

các dự án này; ước tính có khoảng 40% các đề xuất phát triển thủy điện trên dòng chính và 

dòng nhánh Mê Kông trong những năm tới tại các quốc gia thành viên MRC sẽ do các công 

ty Trung Quốc thực hiện. Các dự án này bao gồm 4 trong số 11 đập được đề xuất xây dựng 

trên dòng chính, bao gồm Pak Beng, Pak Lay, Xanakham ở Lào và Sambor ở Campuchia.  

Bên cạnh đó, sự tham gia của các công ty Thái Lan, Việt Nam và Malaysia vào các dự án 

trọng điểm còn lại cho thấy rằng các vấn đề địa chính trị xoay quanh việc xây dựng đập thủy 

điện hiện nay phức tạp hơn nhiều do những lợi ích thương mại trong khu vực. Yếu tố chính 

trị của các đập thủy điện với những tác động xuyên biên giới vừa là vấn đề nội bộ trong phạm 

vi lãnh thổ một quốc gia đồng thời lại là vấn đề liên biên giới xét về quy mô. Chẳng hạn, việc 

các công ty Việt Nam – một quốc gia ở hạ nguồn dòng Mê Kông, ngỏ ý muốn tham gia xây 

dựng đập Luang Prabang (ở Lào) và Stung Treng (ở Campuchia) lại mâu thuẫn với những lo 

ngại rằng tác động của các đập thủy điện dòng chính của các quốc gia thượng nguồn sẽ làm 

mất nguồn phù sa màu mỡ và suy giảm nguồn lợi thủy sản, gây tổn thất nặng nề cho hơn 20 

triệu người dân Việt Nam sống ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.  

Những quan ngại gần đây về hình ảnh Trung Quốc ở nước ngoài đã dẫn đến những thay đổi 

khá thú vị trong việc nước này thực hiện các hoạt động kinh tế liên quan đến nguồn nước. Tại 

Hội nghị Thượng đỉnh MRC tại Hua Hin vào tháng 4/2010, Trung Quốc đã đồng ý công bố 

các dữ liệu liên quan đến chế độ ngăn - xả nước của các đập trên sông Lan Thương. Đây là 

động thái đáp lại mối quan ngại của các quốc gia hạ lưu về các tác động hiện hữu từ quá trình 

tích nước và xả nước hồ chứa khi dòng chảy thấp hoặc khi có lũ. Mặc dù dữ liệu mà Trung 

Quốc cung cấp chưa đầy đủ, động thái này cũng cho thấy nhận thức của Trung Quốc về sự 

cần thiết trong hợp tác với các quốc gia hạ nguồn. Bên cạnh đó, công ty Sino-Hydro và các 

công ty khác của Trung Quốc cũng đã thực hiện quy trình đánh giá tác động môi trường 

nghiêm túc hơn so với trước đây. Đập dòng nhánh Nam Ngum 5 của công ty Sino-Hydro 

được coi là trường hợp thí điểm áp dụng các yêu cầu của Quy định đánh giá thủy điện bền 

vững (Hydropower Sustainability Assessment Protocol). Quy định này được xây dựng sau 

nhiều đối thoại giữa ngành công nghiệp thủy điện quốc tế, các tổ chức phi chính phủ và các 

đối tác khác.  

Một diễn biến khác liên quan đến vai trò quốc gia thượng nguồn của Trung Quốc ở khu vực 

Mê Kông là sự thay đổi trên bình diên địa chính trị khu vực với sự quay trở lại của Mỹ thông 

qua Sáng kiến Hạ nguồn Mê Kông. Mặc dù chưa có những quyết định chính thức về đường 

lối phát triển của chương trình này, Sáng kiến của Mỹ vẫn hé lộ nỗ lực nhằm giảm ảnh hưởng 

của Trung Quốc trong khu vực, đồng thời khắc họa vai trò của Mỹ như một người bạn của 

các quốc gia hạ nguồn trong đối trọng với “kẻ gây hại môi trường” ở thượng nguồn. Mỹ giúp 

một số quốc gia Đông Nam Á có vị thế cao hơn khi đối thoại với Trung Quốc, đáng chú ý là 

trong vấn đề Biển Đông tại Diễn đàn Khu vực ASEAN tháng 7/2010.  

Những khía cạnh nào khi nhìn nhận vai trò của Trung Quốc trong vấn đề thủy điện dòng 

chính Mê Kông (bên ngoài các thủy điện bậc thang trên sông Lan Thương) có thể cho chúng 

ta thấy được cục diện chính trị môi trường và tiến trình phát triển của khu vực Mê Kông? Có 
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ít nhất hai khía cạnh bên trong có thể giúp phác họa lên một bức tranh tổng thể chặt chẽ hơn 

so với những biểu hiện bên ngoài.  

Thứ nhất, sẽ rất hữu ích nếu hiểu được lô-gic chính trị của các con đập dòng chính của Trung 

Quốc và hạ nguồn Mê Kông theo hướng quan hệ phụ thuộc, hoặc hiểu được ý tưởng cho rằng 

các sự kiện và hệ quả của chúng đã được khơi mào và có thể lý giải phần nào bằng các sự 

kiện trước đó và còn có khả năng tác động đến các dự án phát triển trong tương lai theo kiểu  

bậc thang. Vấn đề nằm ở chỗ, trong khi các thủy điện bậc thang Lan Thương đã được Trung 

Quốc cân nhắc kỹ càng vì quyền lợi của chính mình, dường như vẫn tồn tại những mối liên 

hệ lớn hơn trong chiến lược phát triển của Trung Quốc trên lãnh thổ của họ - liên quan đến 

khía cạnh thủy văn, kinh tế và chính trị - đang thúc đẩy quá trình xây đập dòng chính hạ lưu 

Mê Kông. Tới lượt mình, điều này lại tạo ra yếu tố địa chính trị mới trong mối quan hệ của 

Trung Quốc với các quốc gia hạ nguồn, và giữa các thành viên MRC với nhau, xuất phát từ 

quan điểm khác nhau của các nước đối với các dự án đập dòng chính.  

Thứ hai, rõ ràng là các vấn đề chính trị môi trường xung quanh các đập trên dòng Lan 

Thương và hạ nguồn Mê Kông bị ràng buộc khá phức tạp trong một thế giới rộng lớn của các 

mối quan hệ địa chính trị. Điều này cũng bao gồm cả những mối quan hệ của Trung Quốc với 

các quốc gia láng giềng. Nó cũng là sân chơi cạnh tranh giữa các cường quốc cũ và mới. 

Điểm đáng chú ý là cách thức mà các vấn đề địa chính trị bị vướng mắc vào các quan ngại về 

tài nguyên và môi trường của một hệ thống sông chung.  

Sẽ rất nguy hiểm nếu đánh đồng mối quan hệ phụ thuộc trên với thuyết định mệnh trong vấn 

đề thủy điện dòng chính Mê Kông. Những quyết định quan trọng hiện chưa được đưa ra. 

Cũng sẽ thật sai lầm nếu cho rằng các cân nhắc về môi trường là yếu tố bắt buộc và góp phần  

chi phối vấn đề địa chính trị; và rằng các quan hệ quốc tế chứ không phải các quan ngại về hệ 

thống sông chung sẽ hoàn toàn chi phối cuộc chơi. Việc báo cáo Đánh giá môi trường chiến 

lược (SEA) các đập thủy điện dòng chính hạ nguồn Mê Kông mà MRC mới công bố đưa ra 

khuyến nghị tạm dừng 11 dự án đã tạo ra cơ hội để các quốc gia trong khu vực thoát khỏi tình 

trạng đập nối tiếp đập – điều mà nếu xảy ra sẽ biến sông Mê Kông trở thành một hệ thống bậc 

thang các hồ chứa nước khi có tới 60% chiều dài dòng chính hạ nguồn bị thay thế bởi 11 con 

đập.  

Báo cáo SEA do MRC ủy thác thực hiện được coi là một đánh giá khoa học toàn diện nhất từ 

trước đến nay chứng minh về việc có hay không tác động của các đập thủy điện Mê Kông. 

Xayaburi, đập dòng chính hạ nguồn đầu tiên, đã được Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào 

thông báo, tham vấn các quốc gia thành viên MRC trong khoảng thời gian 6 tháng, kết thúc 

vào tháng 4/2011. Đây là lần đầu tiên các quốc gia thành viên MRC được tham vấn và đưa ra 

ý kiến về một dự án thủy điện xây dựng trên lãnh thổ của nước láng giềng. Dự án này do Thái 

Lan đầu tư trên lãnh thổ Lào, nhà thầu là công ty Ch. Kanchang (Thái Lan), được rót vốn từ 

các ngân hàng Thái Lan và thị trường cung cấp điện chính sau khi hoàn thành là Thái Lan. 

Ngày 19/04/2011, Ủy ban Liên hợp của MRC đã tổ chức một cuộc họp đặc biệt để các quốc 

gia đưa ra quan điểm về con đập. Tại đây, căn cứ vào bản đánh giá kỹ thuật đề xuất dự án và 

kết quả của một loạt các cuộc tham vấn cộng đồng, các quốc gia MRC đã phản đối mạnh mẽ 
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dự án Xayaburi cũng như các dự án đập trên dòng chính. Vấn đề này sẽ được đưa lên bàn 

thảo tại cuộc họp Hội đồng cấp Bộ trưởng. 

Tại thời điểm của bài viết này (đầu tháng 5/2011), công ty đề xuất dự án Xayaburi khẳng 

định rằng dự án sẽ được thực hiện, làm yên lòng các cổ đông rằng hợp đồng dự án vẫn còn 

giá trị. Chính phủ Lào đã gửi các thông điệp khác nhau, đầu tiên là khẳng định chủ quyền của 

mình phát triển tài nguyên nước ở phần dòng chảy trên lãnh thổ của mình, nhưng sau đó lại 

tuyên bố sẽ có đánh giá tác động môi trường của các chuyên gia trước quá trình xây dựng. 

Trong khi đó, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và Campuchia đã tuyên bố rõ ràng rằng việc 

xây dựng đập Xayaburi cần tạm hoãn, ít nhất là trong thời điểm hiện tại. Các vấn đề địa chính 

trị lần đầu tiên được đặt ra khi các quốc gia tranh cãi về quyền phát triển dựa trên các nguyên 

tắc về chủ quyền lãnh thổ, cũng như những quan điểm của các quốc gia hạ nguồn trên cơ sở 

sự toàn vẹn lãnh thổ, hay sự cần thiết phải coi trọng những ảnh hưởng mà người dân hạ lưu, 

đặc biệt ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long và hồ Tonle Sap phải gánh chịu do các tác 

động phát triển ở thượng nguồn.  

Nếu dự án Xayaburi được thông qua bất chấp các khuyến nghị từ báo cáo SEA, cũng như 

những quan ngại về kỹ thuật và quan ngại của cộng đồng cùng chính phủ các nước ven sông, 

thì đây có lẽ sẽ là cơ hội mở ra một làn sóng xây dựng các đập thủy điện trên dòng chính, 

đánh đổi bằng tổn thất lợi ích của hàng triệu người có nguồn sống phụ thuộc vào con sông 

này. Cuối cùng, điều này cũng sẽ có liên hệ tới các hoạt động phát triển của Trung Quốc trên 

thượng nguồn, mà nếu không có những hoạt động ấy thì chưa chắc đã có những cuộc thảo 

luận hiện nay xung quanh những con đập trên dòng chính Mê Kông. 
i
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 Quý vị có thể tham khảo thêm các tư liệu và phân tích liên quan đến vấn đề phát triển thủy điện trên sông Mê 
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